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I. GIỚI THIỆU CHUNG


1. Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (Nghị định số 06/2016/NĐ-CP)
Ngày 18/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã bao quát lĩnh vực dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, trả tiền và nội dung dịch vụ. Sau 02 (hai) năm thực hiện, các quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia quá trình cung cấp dịch vụ, thúc đẩy thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Việt Nam phát triển và đã đạt được một số kết quả khả quan, thể hiện qua các kết quả thống kê như sau:

- Số doanh nghiệp truyền hình trả tiền: 34 doanh nghiệp, trong đó có 16/34  doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet (OTT) – loại hình dịch vụ mới được quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, chiếm tỷ lệ 47%  doanh nghiệp triển khai OTT/ tổng số doanh nghiệp truyền hình trả tiền.

- Số lượng thuê bao: Tính đến Quý II/2018, thị trường truyền hình trả tiền có khoảng 14,3 triệu thuê bao, chiếm tỷ lệ 62% số thuê bao/ hộ gia đình, tiệm cận với chỉ tiêu về số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền đến năm 2020 tại Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020, số lượng thuê bao tăng trưởng 13,5% so với năm 2016.

- Số lượng kênh chương trình truyền hình trong nước: 194 kênh, tăng 9% so với trước khi có Nghị định số 06/2016/NĐ-CP; số kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập để cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là 69 kênh, tăng 72%, số lượng đại lý kênh truyền hình nước ngoài là 11 đơn vị, tăng 83% so với trước khi có Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.

- Doanh thu thuê bao: Doanh thu thị trường truyền hình trả tiền năm 2016 khoảng 7.500 tỷ, năm 2017 khoảng 7.800 tỷ, đến hết quý II/2018 khoảng 3.900 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam đang phát triển tốt từ khi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP được ban hành, cho đến thời điểm hiện nay, cơ bản các quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP vẫn tiếp tục phù hợp với hoạt động thực tiễn của dịch vụ phát thanh, truyền hình trong nước, góp phần không nhỏ ổn định thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, người dân được tiếp cận nhiều nội dung giải trí hữu ích, phong phú, hấp dẫn, số lượng thuê bao vẫn tiếp tục tăng. Cung cấp nhiều loại hình dịch vụ, hỗ trợ nhiều thiết bị đầu cuối, số lượng các kênh chương trình chất lượng cao trên dịch vụ ngày càng nhiều. 

Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, nhu cầu và xu hướng thực tiễn đang tác động rất lớn đến thị trường truyền hình trả tiền trong nước, đặt ra các vấn đề cần giải quyết như sau:

- Các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp các dịch vụ xem phim, các trò chơi truyền hình theo yêu cầu trên mạng Internet xuyên biên giới đang mở rộng thị trường, hướng tới đối tượng tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trong nước. Hệ quả của các vấn đề nêu trên đã tác động rất lớn đến thị trường truyền hình trong nước, cụ thể cước thuê bao trung bình thời điểm hiện tại xấp xỉ 45.000đ/ tháng, thấp hơn nhiều so với mức giá cước bình quân trong khu vực (khoảng 200.000 đồng/ tháng).

- Nhu cầu cung cấp gói dịch vụ nội dung truyền hình theo yêu cầu trong nước cũng rất lớn, đến thời điểm tháng 9/2018 có 78 Mạng xã hội cung cấp dịch vụ chia sẻ Video, hơn 400 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có Video, chương trình truyền hình trên mạng viễn thông di động. Các Mạng xã hội và doanh nghiệp cung cấp nội dung trên mạng viễn thông di động đang hoạt động theo các quy định không phù hợp và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý nội dung truyền hình.

- Bên cạnh các vấn đề nêu trên, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thủ tục, tăng cường các thủ tục trực tuyến (như Nghị quyết 36a), đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nêu trên.

Từ các vấn đề nêu trên, để có hành lang pháp lý phù hợp hơn với thực tế, khắc phục những tồn tại, hạn chế và bắt kịp xu thế phát triển của thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP trong chương trình công tác năm 2018.

2. Mục tiêu và mục đích: 

Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP tập trung giải quyết 02 vấn đề chính:

- Thứ nhất là cải cách thủ tục hành chính, trực tuyến hóa thủ tục cho doanh nghiệp.

- Thứ hai là điều chỉnh các hoạt động cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet để thị trường truyền hình trả tiền trong nước phát triển lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.
Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP nhằm đạt được các mục tiêu nêu trên, dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh một số thuật ngữ về giải thích từ ngữ, điều chỉnh chính sách về quản lý và  một số quy định về nội dung trên dịch vụ để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế cũng như phù hợp với điều kiện hoạt động của gói dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH:

1. Các vấn đề đặt ra và giải pháp
a. Vấn đề thứ 1: Về cấp phép dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet.
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã quy định loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet (điểm đ, khoản 1 Điều 4). Nội dung cung cấp trên dịch vụ gồm các kênh chương trình trong nước, nước ngoài, nội dung theo yêu cầu và nội dung giá trị gia tăng (nếu cung cấp theo phương thức trả tiền). Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đã triển khai việc cung cấp dịch vụ có tính chất truyền hình trả tiền trên mạng Internet xuyên biên giới và thu phí người dùng tại Việt Nam như Netflix, spotify..., dịch vụ  này cung cấp các nội dung chương trình đơn lẻ, không cung cấp kênh chương trình, không bị kiểm soát nội dung, không phải đóng bất cứ loại phí nào. Trong khi đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ở trong nước đều phải truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu, các kênh truyền hình khác, mới được cung cấp các dịch vụ nội dung theo yêu cầu và chịu sự kiểm kiểm soát nội dung theo quy định của pháp luật về báo chí, đồng thời nộp thuế, phí theo quy định.

Từ nhu cầu thực tế nêu trên và yêu cầu quản lý hiện đại, đòi hỏi tách bạch việc cấp giấy phép truyền hình trả tiền cho loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet thành hai loại, loại có cung cấp các kênh chương trình phát thanh, truyền hình kèm các nội dung theo yêu cầu và loại hình dịch vụ chỉ cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp các kênh chương trình.
- Tác động của giải pháp: 
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định việc cung cấp nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình bao gồm các kênh phát thanh, truyền hình; các nội dung theo yêu cầu (VoD),…trong đó, bắt buộc phải cung cấp các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia.
Nhu cầu thực tế cho thấy, hiện nay các doanh nghiệp mới tham gia thị trường đang nắm bắt thị hiếu người dùng (xem video theo mong muốn) và chỉ có nhu cầu cung cấp các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, không cung cấp kênh trên mạng Internet. Tuy nhiên, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP không điều chỉnh cho phép việc cấp phép loại hình dịch vụ như vậy.

Vì vậy, việc bổ sung quy định một mặt sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chỉ muốn cung cấp gói dịch vụ theo loại hình này có điều kiện thuận lợi về thủ tục đề nghị cấp phép. Ngoài ra, việc bổ sung quy định bảo đảm quản lý được hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới từ nước ngoài vào Việt Nam, bảo đảm sự công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. 

b. Vấn đề thứ 2: Về chính sách quản lý dịch vụ
+ Quy định mọi hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung.
Quản lý việc cung cấp nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí; quản lý hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về viễn thông; mọi hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Nghị định này; các dịch vụ phát thanh, truyền hình cung cấp xuyên biên giới tới người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.
- Tác động của giải pháp: 
Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ qua mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam như Netflix, Spotify,…khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cũng phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trong nước, tạo sự bình đẳng trong cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài như Netflix, Spotify,…đang kinh doanh gói dịch vụ theo yêu cầu qua mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam, nhiều nội dung được tự biên dịch sang tiếng Việt không phù hợp thuần phong mỹ tục, thu tiền trực tiếp qua của người dùng Việt Nam qua thẻ Visa, hướng đối tượng trực tiếp là người Việt Nam, tuy nhiên các doanh nghiệp này đang không phải thực hiện bất cứ quy định, nghĩa vụ nào của Việt Nam. 
Như vậy, với việc bổ sung quy định này, khi các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet hướng tới đối tượng người dùng Việt Nam (như biên dịch bằng tiếng Việt Nam, thu tiền của người Việt Nam) mà không tuân thủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình do Việt Nam quy định thì cơ quan quản lý nhà nước có quyền được sử dụng các biện pháp kỹ thuật để điều chỉnh các hoạt động cung cấp này.

+ Bổ sung quy định về truyền hình cáp tương tự
Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 quy định đối với dịch vụ truyền hình cáp tương tự như sau: “dừng dịch vụ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020”. Tuy nhiên, thời gian qua, theo đề nghị của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, một số doanh nghiệp truyền hình trả tiền đề xuất tại Hội thảo lấy ý kiến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức về xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị sửa đổi quy định để cho phép duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự, thời điểm kết thúc dịch vụ nên để thị trường quyết định.
- Tác động của giải pháp: 
Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời điểm hiện tại có hơn 14,3 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, trong số đó còn hơn 5 triệu thuê bao truyền hình cáp tương tự chưa có điều kiện chuyển đổi sang cáp số.

Thực tế, hạ tầng mạng truyền hình cáp tương tự đã được thiết lập từ đầu những năm 2000 và đã được triển khai rộng khắp toàn quốc, cho đến nay, hạ tầng truyền hình cáp tương tự của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khả năng sử dụng. Vì vậy, việc dừng công nghệ cáp tương tự sẽ gây nên sự lãng phí lớn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự, các nội dung trên dịch vụ được truyền dẫn trên sợi cáp do doanh nghiệp thiết lập nên cũng không ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên tần số quốc gia.

Như vậy, nếu bắt buộc dừng công nghệ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020 sẽ gây lãng phí nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp cũng như người sử dụng. Vì vậy dự thảo có đưa vào quy định, cho phép duy trì cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự để dịch vụ hoạt động theo cơ chế thị trương, để thị trườngquyết định.

c. Vấn đề thứ 3. Về nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình
+ Bổ sung quy định không thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị, bản tin, chương trình tin tức về các vấn đề nổi cộm, mặt trái của xã hội, vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật.
Thực tế thời gian qua có một số đài phát thanh, truyền hình để cho đối tác liên kết chủ động tổ chức sản xuất các chương trình có tính chất tin tức, các bản tin về một số vấn đề nổi cộm, mặt trái của xã hội như vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông, mất an toàn vệ sinh thực phẩm ... là những vấn đề nhạy cảm mà chưa có sự giám sát của các đài trong khâu sản xuất tiền kỳ. Thực trạng này dễ dấn đến nguy cơ đối tác liên kết có tác động tiêu cực đến đối tượng, cơ quan, tổ chức được phản ánh trong chương trình. 

Tại Thông báo kết luận số 209-TB/BTGTW ngày 03/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương có nêu “vẫn còn hiện tượng một số kênh truyền hình giao khoán cho tư nhân sản xuất chương trình, kể cả chương trình thời sự, chính trị..”, tiếp đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì “nghiên cứu, quy định hạn chế tình trạng tư nhân lợi dụng quy định cho phép liên kết sản xuất các sản phẩm báo in, báo điện tử, chương trình, kênh phát thanh, kênh truyền hình để sản xuất các chương trình thời sự, chính trị; quy định rõ hơn trách nhiệm của từng đơn vị trong việc sản xuất, xuất bản, phát sóng tin, bài, chương trình”. 
- Tác động của giải pháp: 
Phát thanh, truyền hình có sự lan toả lớn. Thông tin trên các kênh Phát thanh, truyền hình mang tính chính thống, định hướng dư luận. Do vậy, bên cạnh việc quy định để thực hiện ý kiến của Ban Tuyên giáo, quy định nhằm đảm bảo các nội dung liên quan đến tin tức, thời sự, chính trị cần được cơ quan báo chí về phát thanh, truyền hình thực hiện, tránh việc giao khoán không kiểm soát cho các đối tác liên kết, khắc phục tình trạng cung cấp các thông tin mang tính tiêu cực.

+ Bổ sung quy định liên quan đến danh mục các sự kiện thể thao có tác động đến xã hội phải được chia sẻ trên dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, trả tiền.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một số nước có quy định danh mục các sự kiện thiết yếu. Theo đó, những chương trình có nội dung thuộc danh mục này (thông thường là các sự kiện thể thao, văn hóa) phải được phát sóng rộng rãi đến người dân. Các quốc gia có quy định này gồm Anh, Pháp, Đan Mạch, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore...

Từ nhiều năm qua, ở Việt Nam chưa có quy định đối với các nhóm chương trình phát thanh, truyền hình về thể thao có ảnh hưởng đến xã hội cần được phổ biến toàn dân trên hệ thống phát thanh, truyền hình. Như vậy, xu hướng sẽ xuất hiện các sự kiện thể thao lớn như các thế vận hội, giải bóng đá thế giới… sẽ chỉ được cung cấp độc quyền ảnh hưởng đến quyền lợi của khán giả xem truyền hình.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản mật số 2448/VPCP-KGVX ngày 30/8/2018 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đề xuất cơ chế phối hợp mua bản quyền các chương trình thể thao phủ sóng trên truyền hình, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiết kiệm chi phí vì lợi ích chung của cộng đồng.

- Tác động của giải pháp

Việc đưa ra quy định như nêu trong dự thảo làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông sau này sẽ xây dựng chính sách quản lý phù hợp, nhằm công khai chính sách quản lý, điều tiết cơ chế mua và chia sẻ bản quyền các chương trình về các sự kiện thể thao có tác động đến xã hội trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình quảng bá, trả tiền phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích chung của cộng đồng.

d. Vấn đề thứ 4. Quảng cáo trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
- Luật Quảng cáo quy định: Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo, quy định này chưa thể hiện rõ là áp dụng đối với kênh sản xuất trong nước và/hoặc kênh truyền hình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Hiện nay, theo thống kê: Có 36/69 kênh truyền hình nước ngoài không có quảng cáo chiếm 52 %; có 33/69 kênh truyền hình nước ngoài có quảng cáo chiếm 48 %. Đồng thời trong quá trình thẩm định cấp phép, các bảng thống kê khung giờ phát sóng trên kênh truyền hình nước ngoài của các hãng truyền hình nước ngoài, hầu hết chưa thể hiện rõ thời lượng phát quảng cáo.

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP có quy định về việc quảng cáo trên kênh truyền hình nước ngoài phải thực hiện cài đặt tại Việt Nam để bảo đảm không thất thu thuế, phí cho nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý cho thấy, khi thực hiện quy định cài đặt quảng cáo tại Việt Nam trên kênh nước ngoài thì cơ quan báo chí được cấp phép biên tập không phải là đơn vị đầu mối nhận quảng cáo, nộp thuế, phí về quảng cáo cho nhà nước. Phần việc này do đại lý cung cấp kênh nước ngoài đảm nhận (kêu gọi quảng cáo, xác nhận về sản phẩm quảng cáo trên kênh), và hưởng doanh thu quảng cáo được phân chia cùng với chủ sở hữu nội dung là các hãng truyền hình nước ngoài. 

Như vậy, cả Luật quảng cáo và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã quy định về việc quảng cáo trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, tuy nhiên, chưa quy định rõ về kênh truyền hình nước ngoài phải chịu sự điều chỉnh pháp luật về quảng cáo như kênh trong nước.

- Tác động của giải pháp: 

Để bảo đảm thực hiện theo Luật Quảng cáo, bảo đảm sự bình đẳng giữa các đơn vị, cần quy định rõ về quảng cáo trên kênh nước ngoài như đối với kênh truyền hình trả tiền trong nước cho phù hợp.
đ. Vấn đề thứ 5: Về thu xem kênh chương trình nước ngoài không qua biên tập

Đối với tín hiệu không thuộc dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, đây là các kênh chương trình truyền hình không thực hiện biên tập theo quy định của pháp luật về báo chí, đối tượng thu xem kênh chương trình này được quy định giới hạn là các tổ chức đủ điều kiện pháp nhân theo quy định và cá nhân là người nước ngoài có thẻ lưu trú tại Việt Nam.
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP cho phép các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được làm đầu mối thiết lập thu các kênh chương trình qua vệ tinh tới các đối tượng đặc thù nêu trên.

Thực tế hiện nay, một số tổ chức nước ngoài đã cung cấp đồng thời kênh truyền qua vệ tinh và truyền dẫn qua môi trường Internet. Việc thu, phát kênh truyền hình qua mạng Internet là xu thế tất yếu trong tiến trình hội tụ công nghệ, đồng thời giảm chi phí cho doanh nghiệp. Vì vậy, cần bổ sung quy định cho phép các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thu kênh nước ngoài không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền qua mạng Internet nếu kênh đó có phát qua vệ tinh.
- Tác động của giải pháp: 

Việc điều chỉnh này không tác động đến đối tượng được xem các truyền hình không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình. Chỉ bổ sung quy định cho phép đối tượng là doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình ngoài việc thu tín hiệu trực tiếp qua vệ tinh (đã được quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP) được phép thu kênh chương trình đó qua Internet nếu kênh truyền hình đó phát đồng thời qua vệ tinh và Internet để tiết giảm chi phí cho Doanh nghiệp.

2. Tác động của Nghị định sửa đổi, bổ sung đến các chủ thể

a. Tác động đến hệ thống pháp luật hiện hành.



Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực không có tác động nhiều đến hệ thống pháp luật chuyên ngành, chỉ nâng cấp hiệu lực quy định quản lý, bổ sung văn bản đang có hiệu lực nhằm ban hành những quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình phù hợp hơn với thực tế, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình phát triển.



b. Tác động đến thủ tục hành chính.

Một  trong các mục đích chính của việc đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP là việc cải cách thủ tục hành chính theo các Nghị quyết Trung ương, cụ thể:
- Đối với thời gian giải quyết, số bộ và phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:
+Cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm 20% thời gian xử lý cho 14 thủ tục hành chính về cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các loại giấy phép, Giấy chứng nhận khác.

+ Cắt giảm số bộ hồ sơ từ 02 bộ xuống 01 bộ, giảm 50% số bộ hồ sơ phải nộp cho cơ quan quản lý đối với 12 thủ tục hành chính về cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các loại giấy phép, Giấy chứng nhận khác. 
+ Bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, doanh nghiệp còn có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp phép qua hình thức trực tuyến.

- Sửa đổi quy định về cấp phép dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet: sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 12 quy định về hồ sơ cấp phép theo hướng giảm thủ tục cho các doanh nghiệp chỉ có nhu cầu cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp kênh, cụ thể như sau:
+ Đối với loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet chỉ cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp kênh, doanh nghiệp không phải cung cấp tối thiểu 7 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu quốc gia. Vì vậy, với quy định này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước đang có nhu cầu cung cấp gói dịch vụ này, đồng thời, quy định này nhằm quản lý dịch vụ của các doanh nghiệp nước ngoài đang cung cấp dịch vụ trên mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam, cung cấp cho đối tượng người Việt Nam và thu tiền của người Việt Nam phải làm thủ tục cấp phép và thực hiện nghĩa vụ như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước khác.
+ Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ xây dựng biểu mẫu thuyết minh đề án cho các doanh nghiệp cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu để doanh nghiệp thực hiện kê khai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ thực hiện.
Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đươc ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục sửa đổi Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 cho phù hợp và theo thẩm quyền.
c. Tác động đến nguồn lực đảm bảo thi hành

Việc cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet chỉ cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu sẽ làm xuất hiện thêm nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet với việc cung cấp các chương trình phát thanh, truyền hình theo yêu cầu.
Xuất phát từ nhu cầu quản lý, các nội dung khi cung cấp trên dịch vụ cần được cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình biên tập. Với hệ thống 67 Đài phát thanh, truyền hình trên toàn quốc hiện nay, các Đài sẽ có nhiều cơ hội hợp tác để biên tập hoặc tham gia sản xuất các chương trình trong nước; biên tập, biên dịch các chương trình nước ngoài.
d. Tác động đến hoạt động của các chủ thể chịu sự điều chỉnh.

- Đối với các Đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình (Đài phát thanh, truyền hình, Trung tâm truyền hình)
+ Đối với hoạt động sản xuất kênh chương trình trong nước và biên tập các kênh chương trình nước ngoài, các chương trình theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về báo chí vẫn kế thừa quy định đã có từ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. Với những quy định như trên thì sẽ không tác động gì thêm đến các Đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình trên cả nước.

+ Đối với hoạt động liên kết sản xuất chương trình 

Quy định về quản lý hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình đã được quy định rõ tại Luật báo chí 2016 và Nghị định số 06, cụ thể: Điều 37 Luật báo chí 2016 quy định rõ: Các cơ quan báo chí được phép liên kết (hay còn gọi là xã hội hóa) trong hoạt động báo chí với các đối tác bên ngoài, trong đó pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết theo quy định của pháp luật; Cơ quan báo chí được phép liên kết sản xuất chương trình, kênh phát thanh, kênh truyền hình thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội; Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định rõ: Không thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, có hiện tượng một số Đài Phát thanh, truyền hình đã giao khoán cho các đơn vị liên kết thực hiện nhiều chương trình tin tức, có tính chất tin tức, các loại bản tin, phóng sự tạo nên các hiệu ứng không tốt, trước tình hình đó, Ban Bí thư đã có Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Ban Tuyên giáo Trung ương có Thông báo kết luận số 209-TB/BTGTW ngày 03/4/2018 về việc “vẫn còn hiện tượng một số kênh truyền hình giao khoán cho tư nhân sản xuất chương trình, kể cả chương trình thời sự, chính trị..”. Để thực hiện những chỉ đạo trên, cần thiết phải thiết kế quy định giới hạn phạm vi sản xuất tin, bài có tính chất thời sự phản ánh chủ đề, sự kiện không tạo hiệu ứng tích cực cho xã hội.

Với quy định này, Các đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình (Đài Phát thanh, truyền hình và các Trung tâm truyền hình) sẽ không được liên kết sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị, bản tin, chương trình tin tức về các vấn đề nổi cộm, mặt trái của xã hội, vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật. Quy định này không trái với quy định tại Luật Báo chí.

- Đối với các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
+ Bổ sung quy định cấp phép cho doanh nghiệp chỉ cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ, đồng thời, quy định này nhằm quản lý dịch vụ của các doanh nghiệp nước ngoài đang cung cấp dịch vụ trên mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam, cung cấp cho đối tượng người Việt Nam và thu tiền của người Việt Nam phải làm thủ tục cấp phép và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Việt Nam.
Với quy định này, cho phép các Mạng xã hội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động kinh doanh đúng pháp luật và góp phần thức đẩy phát triển thị trường truyền hình trả tiền, trong khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không bị ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ đang diễn ra, chỉ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp có thêm lựa chọn tham gia thị trường.
- Đối với các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương

Các quy  định mới bổ sung tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bao quát được hoạt động quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình trên hai phương diện là hình thành thị trường dịch vụ phát triển, cạnh tranh lành mạnh và quản lý tốt nội dung thông tin trên dịch vụ. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP bám sát các yêu cầu phát triển của thực tiễn và cụ thể hóa quy định quản lý theo đúng định hướng phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và xa hơn.
- Đối với việc hướng dẫn nguyên tắc thực hiện biên tập và phân loại nội dung trên dịch vụ phát thanh truyền hình

Hiện nay, công tác phân loại nội dung, thực hiện biên tập kênh chương trình, chương trình được giao toàn quyền cho các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện mà chưa có một nguyên tắc chung để thực hiện. Do đó nhiều đơn vị còn lúng túng khi thực hiện, hoặc tự mình đặt ra các nguyên tắc dẫn đến thực hiện không thống nhất.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định này làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng thông tư hướng dẫn để xây dựng một nguyên tắc chung để phân loại nội dung, nguyên tắc biên tập nội dung. Đây là lần đầu tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện xây dựng một bộ nguyên tắc chung, tạo điều kiện cho thị trường nội dung phát triển, đa dạng hóa sản phẩm khi các nhà sản xuất có được các nguyên tắc để sản xuất nội dung theo nguyên tắc và nhất quán

- Đối với việc quy định về danh mục các sự kiện thể thao có ảnh hưởng đến xã hội
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một số nước có quy định danh mục các sự kiện thiết yếu. Theo đó, những chương trình có nội dung thuộc danh mục này (thông thường là các sự kiện thể thao, văn hóa) phải được phát sóng rộng rãi đến người dân. Các quốc gia có quy định này gồm Anh, Pháp, Đan Mạch, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore...

Từ nhiều năm qua, ở Việt Nam chưa có quy định đối với các nhóm chương trình phát thanh, truyền hình về thể thao có ảnh hưởng đến xã hội cần được phổ biến toàn dân trên dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, trả tiền. Như vậy, xu hướng sẽ xuất hiện các sự kiện thể thao lớn như các thế vận hội, giải bóng đá thế giới… sẽ chỉ được cung cấp độc quyền ảnh hưởng đến quyền lợi của khán giả xem truyền hình.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đề xuất cơ chế phối hợp mua bản quyền các chương trình thể thao phủ sóng trên truyền hình, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiết kiệm chi phí vì lợi ích chung của cộng đồng.

Vì vậy, việc đưa ra quy định như nêu trong dự thảo làm cơ sở để Bộ TTTT sau này sẽ xây dựng chính sách quản lý phù hợp, nhằm công khai chính sách quản lý, điều tiết cơ chế mua và chia sẻ bản quyền các chương trình về các sự kiện thể thao có tác động đến xã hội trên dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, trả tiền phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng.

d) Tác động đến thị trường dịch vụ

+ Đối với việc bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp kênh trên mạng Internet.

Đảm bảo thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Tránh tình trạng bảo hộ ngược khi các doanh nghiệp trong nước phải thực hiện nghiêm các trách nhiệm và nghĩa vụ trong khi các doanh nghiệp nước ngoài chưa phải chịu sự điều chỉnh các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cũng như các nghĩa vụ khác như phí quyền cung cấp dịch vụ theo các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.
+ Đối với việc duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự
Dự thảo có đưa vào quy định, cho phép duy trì cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự để dịch vụ hoạt động theo cơ chế thị trường, để thị trường quyết định.

Hiện nay, theo thống kê có hơn 5 triệu thuê bao truyền hình cáp tương tự trên tổng số hơn 14,3 triệu thuê bao truyền hình trả tiền. Theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “dừng dịch vụ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020”, với việc điều chỉnh chính sách này sẽ cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự được tiếp tục duy trì dịch vụ sau thời điểm 31/12/2019. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tận dụng hạ tầng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự đã triển khai còn hoạt động, trách gây lãng phí nguồn lực.
đ) Tác động đến nhà nước

- Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ của các đơn vị nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài như Netflix, spotify,…không tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, cơ quan quản lý có thể sử dụng các biện pháp về kỹ thuật để dừng cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

- Việc bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp kênh trên mạng Internet sẽ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, mang lại nguồn thu thuế, phí cho ngân sách nhà nước. Thúc đẩy thị trường nội dung số phát triển, bao gồm cả thị trường nội dung số trong nước.
Qua các nội dung nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình để bổ sung quy định phù hợp các Nghị quyết và thực tiễn là phương án tối ưu và hết sức cần thiết.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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